TRÍCH YẾU LUẬN ÁN

PHẦN 1. TÓM TẮT 

- Tên tác giả: Lê Ngọc Phước

- Tên luận án: Nâng cao chất lượng gỗ Keo lai (Acacia mangium x Acacia curiculiformis) bằng phương pháp nhiệt- cơ dùng để sản xuất ván sàn.
- Ngành: Kĩ thuật Chế biến Lâm sản     Mã số: 9549001

- Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

PHẦN 2. NỘI DUNG

- Mục đích: Tìm ra được phương pháp biến tính nhiệt-cơ hợp lý để xử lý gỗ Keo lai (Acaia mangium x Acacia auriculiformis) dùng cho mục đích làm ván sàn. 

- Đối tượng nghiên cứu: Loài gỗ Keo lai; Tham số chế độ xử lý (thời gian, nhiệt độ và tỷ suất nén) biến tính gỗ Keo lai bằng phương pháp nhiệt-cơ; Qui trình sản xuất ván sàn từ gỗ Keo lai được biến tính bằng phương pháp nhiệt-cơ; 
- Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp chính của luận án là phương pháp thực nghiệm, sử dụng phương pháp thiết kế thí nghiệm đáp ứng bề mặt RMS và phân tích đánh giá kết quả bằng phần mềm Design Expert 11.0. 
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Hình 1.1. Thiết kế thí nghiệm trong phương pháp RSM

“ Nguồn: A. Witeck 2014”

Như vậy theo phương pháp thiết kế này ta có hàm số sau: [image: image3.png]


  (1.1). Trong đó: N- số thí nghiệm, [image: image5.png]


- biến số, [image: image7.png]


- tâm ( center point).Khoảng cách từ tâm đến điểm sao α=2k/4, với k là biến đầu vào (k=3), vậy α=1,6819. Các mức thí nghiệm được bố trí ở 5 mức (-α, -1, α, 1, +α). Số thí nghiệm được tính theo công thức (1.1) và được xử lý bằng phần mềm Design Expert 11.0 thu được 20 chế độ thực nghiệm. Các thí nghiệm trong mô hình, kết quả thực nghiệm (Y) và kết quả mô hình dự đoán (Y’) được thể hiện qua mối tương quan giữa các hàm chỉ tiêu Y và các thông số ảnh hưởng xi: Y = bo + b1 x1 + b2 x2 + b3x3 + b12 x1 x2 + b13 x1 x3 + b23 x2 x3 + b11 x12 + b22 x22 + b33 x32  (1.2). Trong đó: Y - các hàm chỉ tiêu (độ đàn hồi trở lại, hệ số chống trương nở, khối lượng riêng, tính chất cơ học...); xi- giá trị mã hóa của các biến số; bo - hệ số tự do; bi - các hệ số tuyến tính; bii : - các hệ số bậc hai. 

Tiêu chuẩn kiểm tra

(1) Độ đàn hồi trở lại: Phương pháp được áp dụng theo phương pháp của Heger, 2004; (2) Khối lượng riêng: TCVN 8048-2: 2009; (3) Khả năng chống hút nước: ASTM D4446-08; (4) Độ bền uốn tĩnh: TCVN 8048-3:2009; (5) Độ bền nén dọc: TCVN 8048-5:2009; (6) Độ cứng bề mặt (cứng tĩnh): TCVN 8048-12:2009; (7) Độ mài mòn: JAS-007; (8) Khả năng kháng nấm: TCVN 11356: 2016; (9) Phân bố khối lượng riêng theo chiều dày: Bằng máy DENSE-LAB mark 3, E.W.S.GmbH; (10) Phân tích cấu tạo: S-4800 và phần mềm ImageJ.

- Kết quả chính: 

Gỗ bị nén ép có vùng rỗng giảm đáng kể giảm từ 19,16% xuống 13,61 %, Mạch gỗ là thành phần có sự thay đổi lớn nhất, tế bào ruột lớn ít bị bẹp, còn tế bào ruột nhỏ vân giữ nguyên trạng thái. Gỗ sau khi nén không có sự vỡ vụn, gãy.

Nhiệt độ chuyển trạng thái thủy tinh của gỗ nằm trong khoang từ 62-72 oC; Phù hợp với phương thức gia nhiệt trực tiếp trên máy ép nhiêt

Độ đàn hồi của gỗ nén đạt từ 2,86% đến 5,89%, Tỷ suất nén càng tăng thì độ đàn hồi của gỗ nén càng tăng. Khi nhiệt độ và thời gian nén tăng thì độ đàn hồi của gỗ giảm;  Khối lượng riêng của gỗ đạt từ 0,76 g/cm3 đến 1,09 g/cm3; Tỷ suất nén càng tăng thì khối lượng riêng tăng của gỗ nén càng tăng. Khi nhiệt độ và thời gian nén tăng thì khối lượng riêng tăng tuy nhiên khối lượng riêng của gỗ nén sẽ giảm nhẹ khi nhiệt độ vượt ngưỡng 180oC và thời gian vượt mức 180 phút; Gỗ Keo lai nén sau khi xử lý nhiệt có khả năng chống hút nước (WRE) tốt, giá trị đạt 15,12 % đến 31,21%. Đây là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá sự ổn định của ván sàn đối với môi trường có ẩm cao; Độ bền uốn và độ bền nén dọc tăng khi tỷ suất nén tăng; nhưng khi nhiệt độ và thời gian tăng trên 160oC và 120 phút thì độ bền uốn và độ bền nén dọc có xu thế giảm. Giá trị độ bền uốn và độ bền nén dọc đều tăng so với mẫu đối chứng, cụ thể độ bền uốn đạt 80,02-121,87 MPa, độ bền nén đạt 43,19- 65,90 Mpa;  Độ cứng tĩnh tăng khi các tham số khác tăng; nhưng khi nhiệt độ và thời gian tăng vượt ngưỡng 160oC và 120 phút thì độ cứng tĩnh giảm, tuy nhiên độ cứng tĩnh của tất cả chế độ đều tăng mạnh so với mẫu đối chứng; Giá trị độ cứng tĩnh đạt 4104,55 N đến 8410,15 N; Độ mài mòn thấp nhất  là 0,13% và cao nhất là là 0,49%. Tất cả các các chế độ khác sau khi nén ép đều cho thấy, độ mài mòn của gỗ nén tốt hơn so với mẫu gỗ chưa nén. Độ mài mòn giảm khi nhiệt độ, thời gian ép tăng và tỷ suất nén giảm. 

Gỗ sau khi nén có khả năng kháng nấm biến màu tốt: Chế độ nén có nhiệt độ và thời gian nén cao sẽ cho kết quả kháng nấm tốt nhất, chế độ có nhiệt độ và thời gian nén thấp sẽ cho kết quả kháng nấm yếu nhất. Tỷ suất nén ảnh hưởng rõ rệt tới KLRtb, KLRmax và KLRmin; ảnh hưởng không rõ nét tới trị số của PDivà Pb. 

Chế độ nén ép hợp lý: Tỷ suất nén chọn: 34%;  Nhiệt độ ép và thời gian ép: 180oC và 180 phút; Nhiệt độ ép và thời gian ép: 155oC và 100 phút. 

ABSTRACTS OF THE DISSERTATION
PART 1. SUMMARY
- Author: Le Ngoc Phuoc
- Dissertation title: "Improving the quality of  Acacia hybrid (Acacia mangium x Acacia auriculiformis) wood by thermo-mechanical treatment method used for flooring production"
- Scientific instructor 1: Associate Professor, Dr. Le Xuan Phuong, Vietnam National University of Forestry

- Scientific instructor 2: Professor, Dr. Pham Van Chuong,  Vietnam National University of Forestry

- Code: 9.54.90.01
- Training institution: Vietnam National University of Forestry
PART 2. CONTENT

- Purpose: To find an appropriate thermo-mechanical modification method to treat Acacia hybrid wood (Acacia mangium x Acacia auriculiformis) for flooring purposes.

- Objectives of research: Acacia hybrid species; Parameters of treatment scheme (time, temperature and compression ratio) to modify Acacia hybrid wood by thermo-mechanical method; The process of producing flooring from Acacia hybrid wood modified by thermo-mechanical method;

- Research method: The main method of the thesis is an empirical method, using experimental design methods to meet RMS surface and analyze and evaluate results by Design Expert 11.0 software. 

The experiments in the model, the experimental results (Y) and the predicted model results (Y ') are shown through the correlation between the indicators function Y and the influence parameters xi: Y = bo + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b12x1x2 + b13x1x3 + b23x2x3 + b11x12 + b22x22 + b33x32 (1.2). In which: Y - norm functions (elasticity return, anti-expansion coefficient, specific gravity, mechanical properties ...); xi- the coded value of the variables; bo - free coefficient; bi - linear coefficients; bii: - quadratic coefficients.
Testing standards: (1) Resilience: The method is applied by Heger, 2004; (2) Specific gravity: TCVN 8048-2: 2009; (3) Water absorption: ASTM D4446-08; (4) Static bending strength: TCVN 8048-3: 2009; (5) Longitudinal compressive strength: TCVN 8048-5: 2009; (6) Surface hardness (static hardness): TCVN 8048-12: 2009; (7) Abrasion: JAS-007; (8) Mold resistance: TCVN 11356: 2016; (9) Density distribution by thickness: By DENSE-LAB mark 3, E.W.S.GmbH; (10) Structural analysis: S-4800 and ImageJ software.

- Main results:

Compressed wood with hollow areas decreased significantly from 19.16% to 13.61%, Wood vessels are the most changed component, large intestinal cells are less likely to be crushed, and small intestinal cells remain the same status. Wood after compression does not have broken.

The glass transition state of the wood is in the range between 62-72 oC; Consistent with the method of direct heating on heat presses.
The elasticity of compressed wood reaches from 2.86% to 5.89%, the higher the compression ratio, the greater the elasticity of compressed wood. As the temperature and compression time increase, the elasticity of the wood decreases; The density of wood is from 0.76 g/cm3 to 1.09 g/cm3; The higher the compression ratio, the higher the density of compressed wood. As the temperature and compaction time increases, the density increases, but the density of compressed wood will decrease slightly when the temperature exceeds 180oC and the time exceeds 180 minutes; Acacia hybrid compressed wood after heat treatment has good water-absorbing (WRE) resistance, the value reaches 15.12% to 31.21%. This is an important indicator to assess the stability of the flooring board in environments with high humidity; Flexural strength and tensile compressive strength increase with increasing compression ratio; but when the temperature and time increase over 160 oC and 120 minutes, the flexural and compressive strength tend to decrease.

The value of flexural strength and compressive strength both increased compared to the control sample, specifically the flexural strength reached 80.02-121.87 MPa, compressive strength reached 43.19-65.90 MPa; Static stiffness increases as other parameters increase; but when the temperature and time increased over 160 oC and 120 minutes, the static hardness decreased, but the static hardness of all modes increased sharply compared to the control sample; Static hardness values ​​reach 4104.55 N to 8410.15 N; The lowest abrasion is 0.13% and the highest is 0.49%. All other modes after compression have shown that the abrasion of the compressed wood is better than the uncompressed wood sample. Abrasion decreases with temperature, pressing time increases and compression ratio decreases.

The wood after compression has good antifungal resistance: The compression mode with high temperature and time will give the best antifungal results, the regime with low temperature and compression time will give weak antifungal results. Best. Compression ratio clearly affects KLRtb, KLRmax and KLRmin; Unclear influence on the value of PD and Pb.

Reasonable compression mode: Selective compression ratio: 34%; Pressing temperature and pressing time: 180 oC and 180 minutes; Pressing temperature and pressing time: 155 oC and 100 minutes. 

